Tuần 1
Văn bản: PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
                                                                                                            Lê Anh Trà 
I. Đọc- tìm hiểu chú thích
1. Tác giả
· Lê Anh Trà ( 1927-1999), quê Quãng Ngãi.
· Là tác giả chuyên nghiên cứu và viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
2. Tác phẩm
· Xuất xứ: Rút trong bài: “Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị” của Lê Anh Trà.
· Thể loại : Văn bản nhật dụng.
·  Phương thức biểu đạt: nghị luận+thuyết minh
-    Bố cục: 3 phần

II.      Đọc-  hiểu văn bản
 1. Quá trình hình thành phong cách Hồ Chí Minh
- Tiếp xúc và tiếp thu các nền văn hóa:
+ Đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều nền văn hóa
+ Nói và viết thạo nhiều thứ tiếng
+ Làm nhiều nghề khác nhau
-Kết quả:
+ Học hỏi, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến mức khá uyên thâm.
+ Chịu ảnh hưởng của tất cả các nền văn hóa
+ Tiếp thu mọi cái hay, cái đẹp và phê phán tiêu cực của CNTB
- Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và bản sắc văn hóa dân tộc
→ Liệt kê, bình luận, từ ngữ biểu cảm
 → Một nhân cách rất VN, một lối sống rất bình dị, rất VN, rất phương Đông, rất mới, rất hiện đại.

2. Nét đẹp cụ thể của phong cách Hồ Chí Minh
 -  Nơi ở
 -  Nơi làm việc
 -  Ăn uống
- Trang phục

   → Liệt kê, dẫn chứng tiêu biểu, bình luận
  → Một lối sống thanh cao
3. Ý nghĩa phong cách Hồ Chí Minh
- Không phải cách tự thần thánh hóa, khác đời, khác người
- Không phải lối sống khắc khổ của con người tự vui trong cảnh nghèo
- Một cách sống trở thành quan niệm thẩm mĩ
   
   → Nét đẹp trong lối sống giản dị mà thanh cao, gần gũi với các nhà hiền triết xưa.


III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Dẫn chứng chọn lọc, xác thực, lập luận chặt chẽ.
- Biện pháp đối lập, thủ pháp so sánh…
- Kết hợp nhuần nhuyễn giữa kể và bình luận.
2. Nội dung
- Phong cách HCM là sự kết hợp giữa văn hoá dân tộc và tinh hoa VH nhân loại.
- Phong cách vừa mang vẻ đẹp của trí tuệ mang vẻ đẹp của đạo đức.

IV. Luyện tập



CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
 I. Phương châm về lượng
VD1/8 ( SGK) 
- Câu trả lời không làm cho An thoả mãn. Vì nó mơ hồ về ý nghĩa.

VD2/9( SGK) 
Truyện gây cười vì cách nói của hai câu hỏi và câu trả lời của nhân vật.


Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung, nội dung của lời nói phải đáp ứng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa.

II. Phương châm về chất
VD/9( SGK) 
- Cười chi tiết anh chàng nói khoác.

- Phê phán tính nói khoác.

Khi giao tiếp đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực.

III.Luyện tập


Tuần 2 
CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (tt)

I. Phương châm quan hệ
VD : SGK
“ ông nói gà bà nói vịt” : Mỗi người nói một đề tài, không cùng nội dung, không hiểu nhau, cuộc hội thoại sẽ k có hiệu quả.
* Kết luận:- Khi giao cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề.
 Ghi nhớ 1: sgk( 21)

II. Phương châm cách thức
VD1
- “Dây cà ra dây muống” → Nói dài dòng rườm rà.
- “lúng búng như ngậm hột thị”
→ cách nói ấp úng, k rõ ràng, mạch lạc.
VD2
- Câu nói có 2 cách hiểu
- Có thể sửa lại nd câu nói trên như sau:
(1) Tôi đồng ý với những nhận định của ông ấy về truyện ngắn.
(2) Tôi đồng ý với những nhận đinh(của người nào đó) về truyện ngắn do ông ấy sáng tác.
* Kết luận: - Khi giao tiếp, cần nói rõ ý, tránh cách nói mơ hồ khó hiểu.
Ghi nhớ 2: sgk(22)
III. Phương châm lịch sự
Em bé em đã không hề tỏ ra khinh miệt xa lánh người ăn xin à còn rất chân thành thể hiện sự tôn trọng đối với con người nghèo khổ ấy.
-Khi giao tiếp cần  tế nhị và tôn trọng người khác
 Ghi nhớ  sgk(22)

IV. Luyện tập


CÁCH DẪN TRỰC TIẾP VÀ CÁCH DẪN GIÁN TIẾP

I.Cách dẫn trực tiếp
a. Phần in đậm là lời nói của nhân vật, được ngăn cách với phần đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.
b. Phần in đậm là ý nghĩ của nhân vật, được ngăn cách với phần đứng trước bằng dấu hai chấm và được đặt trong dấu dấu ngoặc kép .
- Có thể đảo vị trí 2 bộ phận trên nhưng ta phải thêm dấu gạch ngang và phần trích vẫn đặt trong dấu ngoặc kép.
Lời nói và ý nghĩ nhân vật được dẫn nguyên văn không thêm hoặc bớt
⇒ cách dẫn trực tiếp (lời dẫn được đặt trong dấu ngoặc kép).
Ghi nhớ SGK/54
II.Tìm hiểu cách dẫn gián tiếp
a. Phần in đậm là lời nói của nv.
b. Phần in đậm là ý nghĩ của nv
- Phía trước có từ “rằng” không có dấu ngăn cách
⇒ Có thể thay thế từ “rằng” bằng từ “là”.
-Lời nói và ý nghĩ của nhân vật khi trích dẫn đã được điều chỉnh cho thích hợp theo cách nói của người dẫn.
⇒ Cách dẫn gián tiếp
Ghi nhớ: SGK/54

III. Luyện tập
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